
      ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH BÌNH THUẬN 

Số:  3591    /QĐ-UBND 

    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

             Bình Thuận, ngày   22   tháng 12 năm 2021 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động,  

nghỉ việc không hưởng lương gặp khó khăn do đại dịch COVID-19  
tại thành phố Phan Thiết 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 
Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 

Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 
Căn cứ Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ 

về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó 
khăn do đại dịch COVID-19; 

Căn cứ Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07 tháng 7 năm 2021 của Thủ 
tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao 
động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19; 

Căn cứ Quyết định số 1830/QĐ-UBND ngày 20 tháng 7 năm 2021 của 
UBND tỉnh Bình Thuận về việc Quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ 
trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19; 

Căn cứ Quyết định số 1960/QĐ-UBND ngày 05 tháng 8 năm 2021 của 
UBND tỉnh Bình Thuận về việc kinh phí hỗ trợ cho các đối tượng bị ảnh hưởng 
bởi dịch COVID-19 theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2021 của 
Chính phủ; 

Theo đề nghị của Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết tại Tờ trình số 
445/TTr-UBND ngày 15 tháng 12 năm 2021. 

QUYẾT ĐỊNH: 
Điều 1. Hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ 

việc không hưởng lương gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 tại thành phố Phan 
Thiết, cụ thể như sau: 

- Tổng số đối tượng thụ hưởng: 72 người (gồm: Công ty TNHH Sản xuất 
Thương mại Xuất nhập khẩu Phú Thiện: 21 người, Công ty Cổ phần Phú Long: 
51 người; trong đó, có 21 người lao động đang nuôi con đẻ chưa đủ 06 tuổi và 02 
người lao động đang mang thai được hỗ trợ thêm với mức hỗ trợ: 1.000.000 
đồng/trường hợp); 
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- Tổng số tiền hỗ trợ: 292.120.000 đồng (bằng chữ: Hai trăm chín mươi hai 
triệu, một trăm hai mươi nghìn đồng). 

(Có danh sách kèm theo) 
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. 
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài ch�nh, Giám đốc 

Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết và Thủ trưởng các 
cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành./. 
 
Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 
- Chủ tịch, PCT UBND tỉnh (Đ/c Minh); 
- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; 
- Lưu: VT, KGVXNV, Th. 

 
KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 
 
 

Nguyễn Minh 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

I Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Xuất nhập khẩu Phú Thiện 79.910.000

1 Trương Thành Trung 260973592 6010003977
Không xác 

định thời hạn
10/08/2021

Từ 01/9/2021 đến 

30/9/2021

Công ty TNHH SX 

TM XNK Phú 

Thiện

Đang nuôi 

01 con nhỏ
4.710.000

Trương Thành Trung

Số TK: 61110000592838

Ngân hàng TMCP đầu tư và 

phát triển Việt Nam (BIDV)

2 Đinh Văn Hiện 221140569 4705015504
Không xác 

định thời hạn
10/08/2021

Từ 01/9/2021 đến 

30/9/2021
nt 3.710.000

Đinh Văn Hiện

Số TK: 61110000593479

Ngân hàng TMCP đầu tư và 

phát triển Việt Nam (BIDV)

3 Đỗ Thị Thúy Hằng 261282925 6014001404
Không xác 

định thời hạn
10/08/2021

Từ 01/9/2021 đến 

30/9/2021
nt 3.710.000

Đỗ Thị Thúy Hằng

Số TK: 61110000592865

Ngân hàng TMCP đầu tư và 

phát triển Việt Nam (BIDV)

(Kèm theo Quyết định số       3591 /QĐ-UBND ngày     22    tháng 12 năm 2021 của UBND tỉnh Bình Thuận)

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH BÌNH THUẬN

Mẫu DS01

DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠM HOÃN THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG, 

NGHỈ VIỆC KHÔNG HƯỞNG LƯƠNG GẶP KHÓ KHĂN DO ĐẠI DỊCH COVID-19

 TẠI THÀNH PHỐ PHAN THIẾT
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4 Trần Thị Thanh Nga 060173000425 6009003997
Không xác 

định thời hạn
10/08/2021

Từ 01/9/2021 đến 

30/9/2021
nt 3.710.000

Trần Thị Thanh Nga

Số TK: 61110000592892

Ngân hàng TMCP đầu tư và 

phát triển Việt Nam (BIDV)

5 Trần Thị Tuyết Nhung 260822094 6020746597
Không xác 

định thời hạn
10/08/2021

Từ 01/9/2021 đến 

30/9/2021
nt 3.710.000

 Trần Thị Tuyết Nhung

Số TK: 61110000774672

Ngân hàng TMCP đầu tư và 

phát triển Việt Nam (BIDV)

6 Trần Quảng Đình 261282204 6011005639
Không xác 

định thời hạn
10/08/2021

Từ 01/9/2021 đến 

30/9/2021
nt 3.710.000

 Trần Quảng Đình

Số TK: 61110000593549

Ngân hàng TMCP đầu tư và 

phát triển Việt Nam (BIDV)

7 Lê Văn Hải 060070000427 6009003843
Không xác 

định thời hạn
10/08/2021

Từ 01/9/2021 đến 

30/9/2021
nt 3.710.000

Lê Văn Hải

Số TK: 61110000592874

Ngân hàng TMCP đầu tư và 

phát triển Việt Nam (BIDV)

8 Nguyễn Hồ Phi Hùng 261488291 6021344797
Không xác 

định thời hạn
10/08/2021

Từ 01/9/2021 đến 

30/9/2021
nt 3.710.000

 Nguyễn Hồ Phi Hùng

Số TK: 61110000593284

Ngân hàng TMCP đầu tư và 

phát triển Việt Nam (BIDV)

9 Ngô Minh Thiện 060084003256 7510005523
Không xác 

định thời hạn
10/08/2021

Từ 01/9/2021 đến 

30/9/2021
nt 3.710.000

Ngô Minh Thiện

Số TK: 61110000592917

Ngân hàng TMCP đầu tư và 

phát triển Việt Nam (BIDV)
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10 Hà Thị Mỹ Linh 261257888 7510113691
Không xác 

định thời hạn
10/08/2021

Từ 01/9/2021 đến 

30/9/2021
nt 3.710.000

 Hà Thị Mỹ Linh

Số TK: 61110000593275

Ngân hàng TMCP đầu tư và 

phát triển Việt Nam (BIDV)

11 Châu Thị Nghiệp 261306966 6013005680
Không xác 

định thời hạn
10/08/2021

Từ 01/9/2021 đến 

30/9/2021
nt 3.710.000

Châu Thị Nghiệp

Số TK: 61110000593497

Ngân hàng TMCP đầu tư và 

phát triển Việt Nam (BIDV)

12 Nguyễn Ngọc Mỹ 261536013 6020466996
Không xác 

định thời hạn
10/08/2021

Từ 01/9/2021 đến 

30/9/2021
nt 3.710.000

Nguyễn Ngọc Mỹ

Số TK: 61110000774706

Ngân hàng TMCP đầu tư và 

phát triển Việt Nam (BIDV)

13 Nguyễn Thị Hồng Điệp 261287252 6021345469
Không xác 

định thời hạn
10/08/2021

Từ 01/9/2021 đến 

30/9/2021
nt 3.710.000

 Nguyễn Thị Hồng Điệp

Số TK: 61110000593628

Ngân hàng TMCP đầu tư và 

phát triển Việt Nam (BIDV)

14 Trần Thị Thu Ngọc 260855920 6021237133
Không xác 

định thời hạn
10/08/2021

Từ 01/9/2021 đến 

30/9/2021
nt 3.710.000

Trần Thị Thu Ngọc

Số TK: 61110000593521

Ngân hàng TMCP đầu tư và 

phát triển Việt Nam (BIDV)

15 Tạ Minh Tấn 060072008169 6009003839
Không xác 

định thời hạn
10/08/2021

Từ 01/9/2021 đến 

30/9/2021
nt 3.710.000

Tạ Minh Tấn

Số TK: 61110000774742

Ngân hàng TMCP đầu tư và 

phát triển Việt Nam (BIDV)
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16 Thông Minh Trường 261613413 6021212785
Không xác 

định thời hạn
10/08/2021

Từ 01/9/2021 đến 

30/9/2021
nt 3.710.000

 Thông Minh Trường

Số TK: 61110000593053

Ngân hàng TMCP đầu tư và 

phát triển Việt Nam (BIDV)

17 Nguyễn Văn Phong 022208159 6020002618
Không xác 

định thời hạn
10/08/2021

Từ 01/9/2021 đến 

30/9/2021
nt

Đang nuôi 

01 con nhỏ
4.710.000

 Nguyễn Văn Phong

Số TK: 61110000593150

Ngân hàng TMCP đầu tư và 

phát triển Việt Nam (BIDV)

18 Nguyễn Thị Thanh Bình 260991674 6015003414
Không xác 

định thời hạn
10/08/2021

Từ 01/9/2021 đến 

30/9/2021
nt 3.710.000

 Nguyễn Thị Thanh Bình

Số TK: 61110000593017

Ngân hàng TMCP đầu tư và 

phát triển Việt Nam (BIDV)

19 Nguyễn Tấn Thìn 261528401 6021392823
Không xác 

định thời hạn
10/08/2021

Từ 01/9/2021 đến 

30/9/2021
nt 3.710.000

Nguyễn Tấn Thìn

Số TK: 61110000598827

Ngân hàng TMCP đầu tư và 

phát triển Việt Nam (BIDV)

20 Trần Văn Toán 260574390 6015000616
Không xác 

định thời hạn
10/08/2021

Từ 01/9/2021 đến 

30/9/2021
nt 3.710.000

 Trần Văn Toán

Số TK: 61110000593187

Ngân hàng TMCP đầu tư và 

phát triển Việt Nam (BIDV)

21 Đỗ Ngọc Lợi 260582962 6016001948
Không xác 

định thời hạn
10/08/2021

Từ 01/9/2021 đến 

30/9/2021
nt 3.710.000

Đỗ Ngọc Lợi

Số TK: 61110000593309

Ngân hàng TMCP đầu tư và 

phát triển Việt Nam (BIDV)
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II 212.210.000

22 Huỳnh Quốc Cường 260935465 4604004914
Không xác 

định thời hạn
01/10/2012

Từ 01/9/2021 đến 

30/9/2021

Công ty Cổ phần 

Phú Long
3.710.000

  Huỳnh Quốc Cường

Số TK: 1024215164

Ngân hàng Thương mại Cổ 

phần Ngoại thương Việt 

Nam (Vietcombank) 

23 Nguyễn Tấn Tường 261067658 7911295435
Không xác 

định thời hạn
01/3/2019

Từ 01/9/2021 đến 

30/9/2021
nt 3.710.000

  Nguyễn Tấn Tường

Số TK: 2791657

Ngân hàng thương mại cổ 

phần Á Châu (ACB) 

24 Lưu Thiện Pháp 260758875 4604004691
Không xác 

định thời hạn
01/07/2021

Từ 01/9/2021 đến 

30/9/2021
nt 3.710.000

  Lưu Thiện Pháp

Số TK: 1024214916

Ngân hàng Thương mại Cổ 

phần Ngoại thương Việt 

Nam (Vietcombank) 

25 Dương Thiên Kim 261167929 6010007495
Không xác 

định thời hạn
12/03/2013

Từ 01/9/2021 đến 

30/9/2021
nt

Đang nuôi 

01 con nhỏ
4.710.000

 Dương Thiên Kim

Số TK: 4800205016255

Ngân hàng Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn Việt 

Nam (Agribank) 

26 Đoàn Khánh Linh 261339868 7916619005
Không xác 

định thời hạn
10/8/2019

Từ 01/9/2021 đến 

30/9/2021
nt 3.710.000

 Đoàn Khánh Linh

Số TK: 1024214755

Ngân hàng Thương mại Cổ 

phần Ngoại thương Việt 

Nam (Vietcombank) 

27 Nguyễn Thị Khánh Ngân 261349157 6020474407
Không xác 

định thời hạn
01/02/2020

Từ 01/9/2021 đến 

30/9/2021
nt

Đang nuôi 

01 con nhỏ
4.710.000

 Nguyễn Thị Khánh Ngân

Số TK: 1024214908

Ngân hàng Thương mại Cổ 

phần Ngoại thương Việt 

Nam (Vietcombank) 

28 Đặng Hồi An 261253632 6020154248
Không xác 

định thời hạn
21/04/2021

Từ 01/9/2021 đến 

30/9/2021
nt 3.710.000

 Đặng Hồi An

Số TK: 1024214760

Ngân hàng Thương mại Cổ 

phần Ngoại thương Việt 

Nam (Vietcombank) 

Công ty Cổ phần Phú Long
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29 Lê Thị Hồng Hải 261289289 6020707365
Không xác 

định thời hạn
31/05/2021

Từ 01/9/2021 đến 

30/9/2021
nt

Đang nuôi 

01 con nhỏ
4.710.000

  Lê Thị Hồng Hải

Số TK: 1024214831

Ngân hàng Thương mại Cổ 

phần Ngoại thương Việt 

Nam (Vietcombank) 

30 Trần Thị Liễu 261489495 6021686706
Không xác 

định thời hạn
02/03/2020

Từ 01/9/2021 đến 

30/9/2021
nt

Đang mang 

thai
4.710.000

 Trần Thị Liễu

Số TK: 060186665697

Ngân hàng thương mại cổ 

phần Sài Gòn Thương Tín 

(Sacombank) 

31 Trương Ngọc Hải Vân 260877372 6008003263
Không xác 

định thời hạn
01/08/2017

Từ 01/9/2021 đến 

30/9/2021
nt 3.710.000

 Trương Ngọc Hải Vân

Số TK: 104874134019

Ngân hàng thương mại cổ 

phần công thương Việt 

Nam (Vietinbank) 

32 Lê Thị Ý Tư 261230438 6014000889
Không xác 

định thời hạn
01/03/2021

Từ 01/9/2021 đến 

30/9/2021
nt 3.710.000

  Lê Thị Ý Tư

Số TK: 0621000394420

Ngân hàng Thương mại Cổ 

phần Ngoại thương Việt 

Nam (Vietcombank) 

33 Mai Thị Thảo 261357043 5816004873
Không xác 

định thời hạn
30/08/2020

Từ 01/9/2021 đến 

30/9/2021
nt 3.710.000

 Mai Thị Thảo

Số TK: 0441000666920

Ngân hàng Thương mại Cổ 

phần Ngoại thương Việt 

Nam (Vietcombank) 

34 Hồ Thị Thương 261157632 6015006054
Không xác 

định thời hạn
30/08/2020

Từ 01/9/2021 đến 

30/9/2021
nt

Đang nuôi 

01 con nhỏ
4.710.000

  Hồ Thị Thương

Số TK: 0381000405588

Ngân hàng Thương mại Cổ 

phần Ngoại thương Việt 

Nam (Vietcombank) 

35 Hồ Công Quốc Hoàng 261326801 6021616902
Không xác 

định thời hạn
14/05/2021

Từ 01/9/2021 đến 

30/9/2021
nt 3.710.000

 Hồ Công Quốc Hoàng

Số TK: 0621000403901

Ngân hàng Thương mại Cổ 

phần Ngoại thương Việt 

Nam (Vietcombank) 



Số

TT
Họ và tên

Số CMND, căn 

cước CD
Số sổ bảo hiểm

Loại hợp 

đồng lao 

động

Thời điểm 

bắt đầu thực 

hiện HĐLĐ

Thời gian tạm 

hoãn HĐLĐ, 

nghỉ không 

lương (từ ngày 

tháng năm đến 

ngày tháng năm)

Tên cơ sở làm 

việc

Đang 

mang 

thai/Đang 

nuôi con 

nhỏ (nếu 

có)

Số tiền hỗ trợ

(đồng)

Tài khoản của người lao 

động nhận hỗ trợ (Tên 

TK, Số TK, Ngân hàng)

Ghi 

chú

36 Nguyễn Anh Tuấn 260889074 6012006049
Không xác 

định thời hạn
01/10/2021

Từ 01/9/2021 đến 

30/9/2021
nt

Đang nuôi 

01 con nhỏ
4.710.000

 Nguyễn Anh Tuấn

Số TK: 1024214793

Ngân hàng Thương mại Cổ 

phần Ngoại thương Việt 

Nam (Vietcombank) 

37 Trần Văn Khoa 261182781 6015002833
Không xác 

định thời hạn
31/10/2020

Từ 01/9/2021 đến 

30/9/2021
nt

Đang nuôi 

01 con nhỏ
4.710.000

 Trần Văn Khoa

Số TK: 0621000404804

Ngân hàng Thương mại Cổ 

phần Ngoại thương Việt 

Nam (Vietcombank) 

38 Trần Phi Hoàng 261380828 6020198577
Không xác 

định thời hạn
01/08/2021

Từ 01/9/2021 đến 

30/9/2021
nt 3.710.000

 Trần Phi Hoàng

Số TK: 1024215021

Ngân hàng thương mại cổ 

phần ngoại thương Việt 

Nam (Vietcombank) 

39 Đồng Ngọc Lưu 261409895 4697014517
Không xác 

định thời hạn
20/02/2021

Từ 01/9/2021 đến 

30/9/2021
nt 3.710.000

 Đồng Ngọc Lưu

Số TK: 0621000411243

Ngân hàng Thương mại Cổ 

phần Ngoại thương Việt 

Nam (Vietcombank) 

40 Trần Hữu Trí 260491566 6014000443
Không xác 

định thời hạn
01/09/2020

Từ 01/9/2021 đến 

30/9/2021
nt 3.710.000

  Trần Hữu Trí

Số TK: 621003809720

Ngân hàng thương mại cổ 

phần ngoại thương Việt 

Nam (Vietcombank) 

41 Ngô Thanh Tài 261316125 6011002962
Không xác 

định thời hạn
01/04/2021

Từ 01/9/2021 đến 

30/9/2021
nt

Đang nuôi 

01 con nhỏ
4.710.000

 Ngô Thanh Tài

Số TK: 0621000464929

Ngân hàng Thương mại Cổ 

phần Ngoại thương Việt 

Nam (Vietcombank) 

42 Nguyễn Cao Đức 260 863 181 6016018177
Không xác 

định thời hạn
01/03/2019

Từ 01/9/2021 đến 

30/9/2021
nt 3.710.000

 Nguyễn Cao Đức

Số TK: 1024214706

Ngân hàng Thương mại Cổ 

phần Ngoại thương Việt 

Nam (Vietcombank) 



Số

TT
Họ và tên

Số CMND, căn 

cước CD
Số sổ bảo hiểm

Loại hợp 

đồng lao 

động

Thời điểm 

bắt đầu thực 

hiện HĐLĐ

Thời gian tạm 

hoãn HĐLĐ, 

nghỉ không 

lương (từ ngày 

tháng năm đến 

ngày tháng năm)

Tên cơ sở làm 

việc

Đang 

mang 

thai/Đang 

nuôi con 

nhỏ (nếu 

có)

Số tiền hỗ trợ

(đồng)

Tài khoản của người lao 

động nhận hỗ trợ (Tên 

TK, Số TK, Ngân hàng)

Ghi 

chú

43 Nguyễn Cao Phước 261157947 6016017883
Không xác 

định thời hạn
01/07/2020

Từ 01/9/2021 đến 

30/9/2021
nt 3.710.000

  Nguyễn Cao Phước

Số TK: 1024214880

Ngân hàng Thương mại Cổ 

phần Ngoại thương Việt 

Nam (Vietcombank) 

44 Nguyễn Ngọc Linh 261611523 6020698744
Không xác 

định thời hạn
01/05/2020

Từ 01/9/2021 đến 

30/9/2021
nt 3.710.000

  Nguyễn Ngọc Linh

Số TK: 1024214986

Ngân hàng Thương mại Cổ 

phần Ngoại thương Việt 

Nam (Vietcombank) 

45 Võ Thanh Duy 261373126 6020654550
Không xác 

định thời hạn
01/07/2021

Từ 01/9/2021 đến 

30/9/2021
nt

Đang nuôi 

01 con nhỏ
4.710.000

 Võ Thanh Duy

Số TK: 1024214743

Ngân hàng Thương mại Cổ 

phần Ngoại thương Việt 

Nam (Vietcombank) 

46 Phùng Minh Dũng 260863277 6010006344
Không xác 

định thời hạn
02/01/2013

Từ 01/9/2021 đến 

30/9/2021
nt 3.710.000

 Phùng Minh Dũng

Số TK: 1024214984

Ngân hàng Thương mại Cổ 

phần Ngoại thương Việt 

Nam (Vietcombank) 

47 Trần Thanh Hiếu 261088714 6020616783
Không xác 

định thời hạn
01/09/2020

Từ 01/9/2021 đến 

30/9/2021
nt 3.710.000

 Trần Thanh Hiếu

Số TK: 1024215051

Ngân hàng Thương mại Cổ 

phần Ngoại thương Việt 

Nam (Vietcombank) 

48 Nguyễn Văn Thuận 261282891 6011013267
Không xác 

định thời hạn
02/01/2013

Từ 01/9/2021 đến 

30/9/2021
nt

Đang nuôi 

01 con nhỏ
4.710.000

  Nguyễn Văn Thuận

Số TK: 1024215091

Ngân hàng Thương mại Cổ 

phần Ngoại thương Việt 

Nam (Vietcombank) 

49 Lê Văn Sông 261089067 6010006315
Không xác 

định thời hạn
10/04/2014

Từ 01/9/2021 đến 

30/9/2021
nt 3.710.000

  Lê Văn Sông

Số TK: 1024214860

Ngân hàng Thương mại Cổ 

phần Ngoại thương Việt 

Nam (Vietcombank) 



Số

TT
Họ và tên

Số CMND, căn 

cước CD
Số sổ bảo hiểm

Loại hợp 

đồng lao 

động

Thời điểm 

bắt đầu thực 

hiện HĐLĐ

Thời gian tạm 

hoãn HĐLĐ, 

nghỉ không 

lương (từ ngày 

tháng năm đến 

ngày tháng năm)

Tên cơ sở làm 

việc

Đang 

mang 

thai/Đang 

nuôi con 

nhỏ (nếu 

có)

Số tiền hỗ trợ

(đồng)

Tài khoản của người lao 

động nhận hỗ trợ (Tên 

TK, Số TK, Ngân hàng)

Ghi 

chú

50 Lê Xuân Kiệt 261285007 6020659172
Không xác 

định thời hạn
08/05/2021

Từ 01/9/2021 đến 

30/9/2021
nt 3.710.000

  Lê Xuân Kiệt

Số TK: 1024214717

Ngân hàng Thương mại Cổ 

phần Ngoại thương Việt 

Nam (Vietcombank) 

51 Võ Thành Kính 261207733 6015002747
Không xác 

định thời hạn
24/06/2020

Từ 01/9/2021 đến 

30/9/2021
nt

Đang nuôi 

01 con nhỏ
4.710.000

 Võ Thành Kính

Số TK: 0621000412573

Ngân hàng thương mại cổ 

phần ngoại thương Việt 

Nam (Vietcombank) 

52 Đinh Văn Phúc 260857910 6020632117
Không xác 

định thời hạn
01/09/2020

Từ 01/9/2021 đến 

30/9/2021
nt

Đang nuôi 

01 con nhỏ
4.710.000

  Đinh Văn Phúc

Số TK: 1024214780

Ngân hàng thương mại cổ 

phần ngoại thương Việt 

Nam (Vietcombank) 

53 Nguyễn Thị Hằng 261379716 6020916602
Không xác 

định thời hạn
01/03/2019

Từ 01/9/2021 đến 

30/9/2021
nt

Đang nuôi 

01 con nhỏ
4.710.000

  Nguyễn Thị Hằng

Số TK: 9704229306050308

Ngân hàng thương mại cổ 

phần Quân đội (MB bank)  

54 Đặng Cu 260635350 6020680608
Không xác 

định thời hạn
01/06/2020

Từ 01/9/2021 đến 

30/9/2021
nt 3.710.000

 Đặng Cu

Số TK: 1024214750

Ngân hàng thương mại cổ 

phần ngoại thương Việt 

Nam (Vietcombank) 

55 Nguyễn Thị Nhật Hạ 261483256 6020702591
Không xác 

định thời hạn
01/12/2020

Từ 01/9/2021 đến 

30/9/2021
nt

Đang nuôi 

01 con nhỏ
4.710.000

 Nguyễn Thị Nhật Hạ

Số TK: 1024214727

Ngân hàng thương mại cổ 

phần ngoại thương Việt 

Nam (Vietcombank) 

56 Hán Thị Bích Hiệp 261210966 6016006881
Không xác 

định thời hạn
01/06/2020

Từ 01/9/2021 đến 

30/9/2021
nt

Đang nuôi 

01 con nhỏ
4.710.000

 Hán Thị Bích Hiệp

Số TK: 4810205318998

Ngân hàng Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn Việt 

Nam (Agribank) 



Số

TT
Họ và tên

Số CMND, căn 

cước CD
Số sổ bảo hiểm

Loại hợp 

đồng lao 

động

Thời điểm 

bắt đầu thực 

hiện HĐLĐ

Thời gian tạm 

hoãn HĐLĐ, 

nghỉ không 

lương (từ ngày 

tháng năm đến 

ngày tháng năm)

Tên cơ sở làm 

việc

Đang 

mang 

thai/Đang 

nuôi con 

nhỏ (nếu 

có)

Số tiền hỗ trợ

(đồng)

Tài khoản của người lao 

động nhận hỗ trợ (Tên 

TK, Số TK, Ngân hàng)

Ghi 

chú

57 Lý Thị Hiệp 261273326 6016001467
Không xác 

định thời hạn
01/10/2021

Từ 01/9/2021 đến 

30/9/2021
nt

Đang nuôi 

01 con nhỏ
4.710.000

 Lý Thị Hiệp

Số TK: 1024214736

Ngân hàng thương mại cổ 

phần ngoại thương Việt 

Nam (Vietcombank) 

58 Trần Thị Ngọc Kiều 261025540 6020737074
Không xác 

định thời hạn
01/09/2019

Từ 01/9/2021 đến 

30/9/2021
nt 3.710.000

  Trần Thị Ngọc Kiều

Số TK: 1024214718

Ngân hàng thương mại cổ 

phần ngoại thương Việt 

Nam (Vietcombank) 

59 Nguyễn Thị Mỹ Linh 261202303 6021506705
Không xác 

định thời hạn
01/04/2019

Từ 01/9/2021 đến 

30/9/2021
nt 3.710.000

 Nguyễn Thị Mỹ Linh

Số TK: 04180578601

Ngân hàng TMCP Tiên 

Phong (TP Bank) 

60 Võ Thị Diễm Mi 261157959 6020538687
Không xác 

định thời hạn
01/06/2020

Từ 01/9/2021 đến 

30/9/2021
nt 3.710.000

 Võ Thị Diễm Mi

Số TK: 1024214746

Ngân hàng thương mại cổ 

phần ngoại thương Việt 

Nam (Vietcombank) 

61 Nguyễn Thị Phương 260822920 6021291563
Không xác 

định thời hạn
01/07/2020

Từ 01/9/2021 đến 

30/9/2021
nt 3.710.000

 Nguyễn Thị Phương

Số TK: 1024214782

Ngân hàng thương mại cổ 

phần ngoại thương Việt 

Nam (Vietcombank) 

62 Hồ Thị Thơ 261026016 6020691001
Không xác 

định thời hạn
01/06/2020

Từ 01/9/2021 đến 

30/9/2021
nt

Đang nuôi 

01 con nhỏ
4.710.000

  Hồ Thị Thơ

Số TK: 1024214861

Ngân hàng thương mại cổ 

phần ngoại thương Việt 

Nam (Vietcombank) 

63 Lê Thị Hồng Thương 261373237 6013005687
Không xác 

định thời hạn
01/06/2020

Từ 01/9/2021 đến 

30/9/2021
nt

Đang nuôi 

01 con nhỏ
4.710.000

  Lê Thị Hồng Thương

Số TK: 1024214920

Ngân hàng thương mại cổ 

phần ngoại thương Việt 

Nam (Vietcombank) 



Số

TT
Họ và tên

Số CMND, căn 

cước CD
Số sổ bảo hiểm

Loại hợp 

đồng lao 

động

Thời điểm 

bắt đầu thực 

hiện HĐLĐ

Thời gian tạm 

hoãn HĐLĐ, 

nghỉ không 

lương (từ ngày 

tháng năm đến 

ngày tháng năm)

Tên cơ sở làm 

việc

Đang 

mang 

thai/Đang 

nuôi con 

nhỏ (nếu 

có)

Số tiền hỗ trợ

(đồng)

Tài khoản của người lao 

động nhận hỗ trợ (Tên 

TK, Số TK, Ngân hàng)

Ghi 

chú

64 Lê Thị Hồng Vân 261483289 6016014001
Không xác 

định thời hạn
01/11/2020

Từ 01/9/2021 đến 

30/9/2021
nt

Đang nuôi 

02 con nhỏ
5.710.000

 Lê Thị Hồng Vân

Số TK: 1024214903

Ngân hàng thương mại cổ 

phần ngoại thương Việt 

Nam (Vietcombank) 

65 Nguyễn Đức Nghĩa 261288984 6020636750
Không xác 

định thời hạn
01/05/2021

Từ 01/9/2021 đến 

30/9/2021
nt 3.710.000

  Nguyễn Đức Nghĩa

Số TK: 1024214792

Ngân hàng Thương mại Cổ 

phần Ngoại thương Việt 

Nam (Vietcombank) 

66 Huỳnh Thái Trực 261377303 6016018359
Không xác 

định thời hạn
01/07/2020

Từ 01/9/2021 đến 

30/9/2021
nt 3.710.000

  Huỳnh Thái Trực

Số TK: 1024214885

Ngân hàng Thương mại Cổ 

phần Ngoại thương Việt 

Nam (Vietcombank) 

67 Thông Quang Thịnh 261098996 6020568365
Không xác 

định thời hạn
01/03/2021

Từ 01/9/2021 đến 

30/9/2021
nt 3.710.000

 Thông Quang Thịnh

Số TK: 1024214865

Ngân hàng Thương mại Cổ 

phần Ngoại thương Việt 

Nam (Vietcombank) 

68 Nguyễn Hồ Song Hiển 261614910 6020685134
Không xác 

định thời hạn
01/08/2018

Từ 01/9/2021 đến 

30/9/2021
nt 3.710.000

  Nguyễn Hồ Song Hiển

Số TK: 1024214716

Ngân hàng Thương mại Cổ 

phần Ngoại thương Việt 

Nam (Vietcombank) 

69 Nguyễn Thị Nụ 261025902 6011005582
Không xác 

định thời hạn
01/10/2014

Từ 01/9/2021 đến 

30/9/2021
nt

Đang nuôi 

02 con nhỏ
5.710.000

  Nguyễn Thị Nụ

Số TK: 1024214817

Ngân hàng Thương mại Cổ 

phần Ngoại thương Việt 

Nam (Vietcombank) 

70 Kiều Văn Việt 261483170 6015008430
Không xác 

định thời hạn
01/10/2020

Từ 01/9/2021 đến 

30/9/2021
nt 3.710.000

 Kiều Văn Việt

Số TK: 1024214794

Ngân hàng Thương mại Cổ 

phần Ngoại thương Việt 

Nam (Vietcombank) 

71 Trần Thị Bích Mai 261668663 8321502000
Không xác 

định thời hạn
01/04/2020

Từ 01/9/2021 đến 

30/9/2021
nt

Đang mang 

thai
4.710.000

 Trần Thị Bích Mai

Số TK: 1024214745

Ngân hàng Thương mại Cổ 

phần Ngoại thương Việt 

Nam (Vietcombank) 



Số

TT
Họ và tên

Số CMND, căn 

cước CD
Số sổ bảo hiểm

Loại hợp 

đồng lao 

động

Thời điểm 

bắt đầu thực 

hiện HĐLĐ

Thời gian tạm 

hoãn HĐLĐ, 

nghỉ không 

lương (từ ngày 

tháng năm đến 

ngày tháng năm)

Tên cơ sở làm 

việc

Đang 

mang 

thai/Đang 

nuôi con 

nhỏ (nếu 

có)

Số tiền hỗ trợ

(đồng)

Tài khoản của người lao 

động nhận hỗ trợ (Tên 

TK, Số TK, Ngân hàng)

Ghi 

chú

72 Nguyễn Thị Lệ 260999485 6020741620
Không xác 

định thời hạn
01/03/2021

Từ 01/9/2021 đến 

30/9/2021
nt 3.710.000

  Nguyễn Thị Lệ

Số TK: 1024214731

Ngân hàng Thương mại Cổ 

phần Ngoại thương Việt 

Nam (Vietcombank) 

    292.120.000   

(Nếu người lao động không có tài khoản tại ngân hàng, phải nhận tiền mặt thì ký nhận và nghi rõ họ tên vào cột 11)

Tổng cộng: Số người được hỗ trợ: 72 người; Số tiền: 292.120.000 đồng

Bằng chữ: Hai trăm chín mươi hai triệu, một trăm hai mươi nghìn đồng.

TỔNG CỘNG: 72 người




